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 TÀI LIỆU LƯU TRỮ 

(Kèm theo Thông báo số      /TB-HĐKT ngày      tháng      năm 2021  

của Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước) 

 

1. Luật Lưu trữ năm 2011. 

2. Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ. 

3. Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội 

vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu 

trữ. 

4. Thông tư số 02/2020/TT-BNV ngày 14 tháng 7 năm 2020 của Bộ Nội 

vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 

tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề 

lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ. 

5. Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính 

phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ 

quan, Lưu trữ lịch sử. 

6. Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng 

Chính phủ  phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước 

giai đoạn 2020-2025” 

7. Quyết định số 744/QĐ-BNV ngày 11 tháng  8 năm 2015 của Bộ Nội vụ 

về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Nội vụ. 

8. Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03 tháng 6 năm 2011 của Bộ Nội 

vụ quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt 

động của các cơ quan, tổ chức. 

9. Thông tư số 09/2007/TT-BNV ngày 26 tháng 11 năm 2007 của Bộ Nội 

vụ hướng dẫn về kho lưu trữ chuyên dụng. 

10. Thông tư số 15/2011/TT-BNV ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Bộ Nội 

vụ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật Vệ sinh kho bảo quản tài liệu lưu trữ và 

Vệ sinh tài liệu lưu trữ nên giấy. 
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11. Thông tư số 12/2014/TT-BNV ngày 28 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội 

vụ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật bồi nền tài liệu giấy bằng phương pháp 

thủ công 

12. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9251:2012 Bìa hồ sơ lưu trữ. 

13. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9252:2012 Hộp bảo quản tài liệu lưu trữ. 

14. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9253:2012 Giá bảo quản tài liệu lưu trữ. 

15. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10999:2015 Giấy bồi nền tài liệu giấy. 

16. Quyết định số 246/QĐ-VTLTNN ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Cục 

Văn thư và Lưu trữ nhà nước ban hành quy định tạm thời định mức kinh tế - kỹ 

thuật khử trùng tài liệu giấy bằng tủ khử trùng EXPM6. 

17. Quyết định số 177/QĐ-VTLTNN ngày 07 tháng 12 năm 2015 của Cục 

Văn thư và Lưu trữ nhà nước ban hành tạm thời định mức kinh tế - kỹ thuật khử 

axit cho tài liệu giấy bằng máy khử axit C900. 

18. Công văn số 111/VTLTNN-NVĐP ngày 04 tháng 4 năm 1995 của Cục 

Lưu trữ Nhà nước về việc hướng dẫn bảo quản tài liệu lưu trữ. 
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